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1 841120313 Bùi Thị Thanh Tuyền Nữ 11/09/1995 Phú Thọ CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 2

2 841010353 Tạ Văn Cương Nam 12/01/1994 Bắc Giang Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 5

3 841050490 Ninh Thành Nguyện Nam 13/07/1995 Ninh Bình Điện tử Điện tử K8 Điện tử 5

4 841050202 Ngô Thị Giang Nữ 31/7/1995 Thái Nguyên Điện tử Điện tử K8 Điện tử CLC 1

5 841010083 Nguyễn Bá Thinh Nam 1/11/1995 Hà Nội Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 2

6 841040181 Phùng Gia Sơn Nam 24/09/1995 Vĩnh Phúc Điện Điện K8 Điện 3

7 841040409 Trương Văn Tài Nam 04/01/1995 Nghệ An Điện Điện K8 Điện 3

8 841040230 Nguyễn Văn Khoa Nam 31/05/1995 Bắc Ninh Điện Điện K8 Điện CLC 1

9 841020017 Hà Minh Sơn Nam 07/08/1995 Tuyên Quang Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 1

10 841050288 Trần Thị Luyên Luyên Nữ 19/10/1995 Hà Nam Điện tử Điện tử K8 Điện tử 4

11 841050175 Nguyễn Văn  Tiền Nam 12/09/1993 BẮC GIANG Điện tử Điện tử K8 Điện tử 3

12 841010435 Lê Văn Dũng Dũng Nam 23/09/1995 Thanh Hóa Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

13 841040052 Vương Đắc Tài Nam 04/12/1995 Hà Nội Điện Điện K8 Điện CLC 1

14 841010113 Vũ Xuân  Tòng Nam 04/04/1995 Hải Phòng Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

15 841010290 Lê Trọng Quyền Nam 03/09/1995 Hưng Yên Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

16 841030143 Phạm Quốc  Anh Nam 04/08/1995 Hải Dương CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô CLC 1

17 841030323 Đỗ Văn An Nam 09/08/1995 Thái Bình CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô 5

18 841040092 Nguyễn Thị Yến Nữ 20/11/1995 Bắc Giang Điện Điện K8 Điện 2

19 841030391 Lữ Hoàng Thành Nam 01/06/1995 Nghệ An CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô 6

20 841120054 Phùng Minh Thái Nam 22/12/1995 Bắc Giang CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 1

21 841040253 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Nữ 21/06/1995 Bắc Giang Điện Điện K8 Điện 4

22 841120105 Nghiêm Thị Hoài Nữ 03/07/1993 Bắc Ninh CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 2

23 841040249 Nguyễn Văn Hưng Nam 11/02/1995 Bắc Giang Điện Điện K8 Điện 4

24 841240060 Nguyễn Hữu Mạnh Nam 21/02/1995 Hưng Yên Điện ĐK Tự động hóa K8 Tự động hóa 1

25 841010237 Nguyễn Văn Liệu Nam 19/02/1995 Bắc Giang Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

26 841020094 Tăng Thế Phong Nam 01/05/1994 Hải Dương Cơ Khí Cơ điện tử K8 Cơ điện tử 2

27 841040046 Nguyễn Đắc Nguyên Nam 20/08/1995 Hải Dương Điện Điện K8 Điện tử CLC 1

28 841040035 Đào Tiến Dũng Nam 26/12/1995 Vĩnh Phúc Điện Điện K8 Điện CLC 1

29 841120249 Nguyễn Thị  Ngân Nữ 21/09/1995 Thái Bình CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 4

30 841010259 Vũ Đình Thuấn Nam 18/02/1995 Hải Dương Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 4

31 841040098 Lưu Văn  Quốc Nam 14/03/1995 Bắc Giang Điện Điện K8 Điện 2

32 841040266 Phạm Minh Ngọc Nam 05/09/1995 Thái Bình Điện Điện K8 Điện CLC 1

33 841120178 Phạm Thị  Hà Nữ 21/08/1995 Thanh Hóa CN Hóa Hóa Hữu Cơ K8 Hóa 3

* Lưu ý: 100 SV trúng tuyển bắt buộc phải có mặt để nghe Nhà trường phổ biến về chương trình và các kế hoạch tiếp theo  (Nhà trường không nhận bất cứ lý do vắng mặt nào)

FY16産学連携プログラム　募集面接の合格者リスト

Danh sách sinh viên ĐHCNHN trúng tuyển Chương trình đào tạo kỹ sư trình độ cao năm 2016

Tất cả sinh viên trúng tuyển sẽ có mặt tại tại trường để nghe phổ biến về chương trình  theo thời gian, địa điểm dưới đây:

Thời gian: 08：45～10：45 thứ 5, ngày 14/07/2016

Địa điểm:  Phòng Hội trường tầng 5 nhà A7, Khu A trường ĐH Công nghiệp HN

Người liên hệ:　Thầy Tuấn Anh (0989666078)
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34 841040350 Hoàng Văn  Quyền Nam 20/12/1995 Hưng Yên Điện Điện K8 Điện 5

35 841030118 Nguyễn Thanh Bình Nam 29/10/1995 Vĩnh Phúc CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô 2

36 841050113 Nguyễn Thị  Lành Nữ 27/11/1995 Bắc Giang Điện tử Điện tử K8 Điện tử 2

37 841020109 Nguyễn Văn  Phú Nam 29/08/1995 Bắc Ninh Cơ Khí Cơ điện tử K8 Cơ điện tử 2

38 841050397 Trần Hữu Hiệp Nam 19/01/1995 Thái Bình Điện tử Điện tử K8 Điện tử 5

39 841040014 Trần Minh  Ngọc Nam 20/08/1995 Quảng Bình Điện Điện K8 Điện CLC 1

40 841050432 Trần Văn Tình Nam 20/10/1995 Nghệ An Điện tử Điện tử K8 Điện tử 6

41 841010388 Tào Văn Hậu Nam 15/08/1995 Thanh Hóa Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

42 841010136 Chu Bá Quyết Nam 22/07/1994 Bắc Giang Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 2

43 841010155 Đặng Quang Duy Nam 14/03/1995 Hà nội Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

44 841240259 Trần Đình Thế Nam 21/01/1995 Nam định Điện ĐK Tự động hóa K8 Tự động hóa 3

45 841010222 Vũ Đức Thao Nam 19/9/1994 Ninh Bình Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

46 841020183 Doãn Quang  Dũng Nam 25/07/1995 Nam Định Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 1

47 841010041 Trần Văn Tiến Nam 25/04/1995 Hà Nội Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 1

48 841030010 Trần Quang Huy Nam 12/04/1993 Vĩnh Phúc CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô 1

49 841020005 Đỗ Tâm  Long Nam 22/9/1994 Hà Nội Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 1

50 841010247 Dương Ngô Vũ Vũ Nam 09/03/1995 Bắc Giang Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 4

51 841010282 Nguyễn Văn Nguyên Nam 06/01/1995 Bắc Giang Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

52 841050124 Hoàng Thị  Lương Nữ 16/6/1995 BẮC GIANG Điện tử Điện tử K8 Điện tử 2

53 841050127 Đặng Thị Nguyệt Hằng Nữ 11/08/1995 Bắc Giang Điện tử Điện tử K8 Điện tử 2

54 441120031 Nguyễn Văn  Nghĩa Nam 16/06/1991 Nghệ an CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 1

55 841120224 Phùng Thị  Linh Nữ 06/12/1995 Hòa Bình CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 3

56 841120182 Đỗ Thị Thanh Nhàn Nữ 30/09/1995 Hưng Yên CN Hóa Hóa Hữu Cơ K8 Hóa 3

57 841120193 Nguyễn Thị Nhung Nữ 23/01/1995 Thái Bình CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 3

58 841040287 Bùi Quang Đạt Nam 06/07/1995 Hà Tĩnh Điện Điện K8 Điện 4

59 841040207 Phạm An Tuấn Nam 17/01/1995 Hải Dương Điện Điện K8 Điện 3

60 841040132 Hà Văn Bắc Nam 20/01/1994 Hà Nội Điện Điện K8 Điện 2

61 841050472 Hoàng Thị Hồng Nhung Nữ 23/04/1995 Nam Định Điện tử Điện tử K8 Điện tử CLC 1

62 841120058 Ngô Thị Huyền Trang Nữ 05/11/1995 Hà Nội CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 1

63 841240008 Phạm Trung Đức Nam 07/03/1995 Hải Phòng Điện ĐK Tự động hóa K8 Tự động hóa 1

64 841050217 Nguyễn Thị Hồng Nữ 16/07/1995 Hải Dương Điện tử Điện tử K8 Điện tử 3

65 841010218 Bùi Thị Hà Nữ 13/05/1995 Hải Dương Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 3

66 841030062 Nguyễn Anh Quyền Nam 09/12/1995 Vĩnh Phúc CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô 1

67 841050487 Lê Thị Thúy Nữ 07/05/1995 Thanh Hóa Điện tử Điện tử K8 Điện tử 5

68 841120205 Phạm Thị Lê Nữ 12/09/1995 Nam Định CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 3

69 841010080 Trần Viết Quý Nam 04/05/1995 Vĩnh Phúc Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 2

70 841020200 Nguyễn Công Nguyên Nam 14/04/1995 Nam Định Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 1

71 841050142 Ngô Thị Luyến Nữ 04/06/1995 Vĩnh Phúc Điện tử Điện tử K8 Điện tử 2

72 841020050 Nguyễn Thị  Hương Nữ 24/09/1995 Hà Nội Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 1

73 841010195 Bùi Xuân Linh Nam 06/11/1995 Hà Nội Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 3
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74 841120194 Đinh Thị Hiền Hiền Nữ 04/01/1995 Ninh Bình CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 3

75 841240268 Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 30/11/1995 Thái Bình Điện ĐK Tự động hóa K8 Tự động hóa 3

76 841120158 Hoàng Thị Bích Ngọc Nữ 01/04/1994 Ninh Bình CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 3

77 841040248 Nguyễn Văn Hiếu Nam 14/02/1995 Bắc Giang Điện Điện K8 Điện 4

78 841010142 Trịnh Văn  Tuấn Nam 15/10/1995 hà nam Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

79 841010414 Phạm Ngọc Tân Nam 22/06/1995 Thái Bình Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

80 841010248 Trần Văn  Quyết Nam 20/12/1995 Bắc Ninh Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 4

81 841050134 Hoàng Mạnh Cường Nam 08/03/1995 Hà Nội Điện tử Điện tử K8 Điện tử CLC 1

82 841030376 Hoàng Văn Đạt Nam 09/12/1995 Nam Định CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô 5

83 841030164 Trần Danh Mạnh Nam 01/11/1995 Thanh Hóa CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô 3

84 841010184 Vũ Mạnh Linh Linh Nam 27/03/1995 NAM ĐỊNH Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí 3

85 841020208 Lê Đình Khánh Nam 22/08/1995 Hưng Yên Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 1

86 841020167 Lê Hoàn Nam 05/06/1995 Hà Nội Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 1

87 841010078 Phùng Đắc Hồng Nam 04/07/1994 Vĩnh Phúc Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

88 841020236 Chu Mạnh Trưởng Nam 30/08/1995 Nam Định Cơ Khí Cơ điện tử K8 Cơ điện tử 3

89 841050467 Nguyễn Thị Qúy Nữ 06/06/1994 Thanh Hóa Điện tử Điện tử K8 Điện tử 6

90 841020087 Đào Duy Quỳnh Nam 25/05/1995 Bắc Giang Cơ Khí Cơ điện tử K8 Cơ điện tử 2

91 841030351 Nguyễn Đình Luân Nam 15/02/1994 Ninh Bình CN Ô tô CN Ô tô K8 Ô tô 5

92 841010444 Nguyễn Văn Tướng Nam 11/09/1994 Bắc Ninh Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

93 841050331 Nguyễn Thị  Dung Nữ 05/09/1995 Hải Dương Điện tử Điện tử K8 Điện tử 5

94 841020295 Nguyễn Quốc Khánh Nam 10/08/1995 Nghệ An Cơ Khí Cơ điện tử K8 Cơ điện tử 2

95 841010368 Trần Văn Thao Thao Nam 24/06/1994 Thái Bình Cơ Khí CNKT Cơ khí K8 Cơ khí CLC 2

96 841050401 Ngô Thị Thùy  Trang Nữ 27/10/1995 Bắc Ninh Điện tử Điện tử K8 Điện tử CLC 1

97 841050337 Nguyễn Hoàng Ánh Minh Nam 08/01/1995 Thanh Hóa Điện tử Điện tử K8 Điện tử 5

98 841120008 Nguyễn Thị  Liên Nữ 04/08/1995 Thanh hóa CN Hóa CN Hóa học K8 CN Hóa 1

99 841360045 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 08/08/1993 Hà Nam CNTT Kỹ thuật phần mềm K8 KTPM1

100 841050377 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ 27/03/1995 Hải Dương Điện tử Điện tử K8 Điện tử 5


